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 NHÀ HÀNG - RESTAURANT 
 

Kính chúc Quý khách bữa ăn ngon – Have a good meal 
 

 
GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT (PRICE INCLUDED TAX)         

 
  Địa chỉ: 01 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa –Vũng Tàu. 

Điện thoại: (0254) 3859916-3577556-3577557–3577558 
E: info@haiduongintourcoresort.com.vn. W: http://www.haiduongintourcoresort.com.vn 

CHÁO, SÚP (Porridge, soup) 
 

CHÁO HẢI SẢN (Sea food Porridge) 65.000  Vnđ/ Chén (bowl) 

CHÁO TÔM  (Prawn Porridge) 255.000   Vnđ/ Tô (big bowl) 

CHÁO HÀU (Baby oyster Porridge) 315.000 Vnđ/ Lẩu (hot pot) 

CHÁO BÒ (Beef Porridge) 

CHÁO THỊT BẰM (Chopped Pork Porridge)  

SÚP HẢI SẢN (Seafood Soup)  

SÚP TÔM ( Prawn Soup)  

SÚP CUA (Crab Soup) 

 

 

CHÁO, GỎI GÀ 290.000   Vnđ/ nửa con (A half chicken) 
(Chicken Porridge with salad)  

 550.000   Vnđ/ nguyên con (whole chicken)  
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CHẢ GIÒ (Spring roll) 
 

CHẢ GIÒ THỊT NẤM 90.000 Vnđ/nhỏ/ small (6 rolls) 

(Pork & mushroom spring roll)  

 170.000 Vnđ/ lớn/ large (12 rolls)  

 

 

CHẢ GIÒ HẢI SẢN (Seafood spring roll) 105.000 Vnđ / nhỏ/ small 

CHẢ GIÒ TÔM THỊT  190.000 Vnđ /lớn/ large 

(Prawn & Pork spring roll)  
 

CHẢ GIÒ CUA (Crab spring roll)  

  

  

  

 

CHẢ GIÒ CHAY (Vegetarian spring roll) 70.000 Vnđ / nhỏ/ small 

 130.000 Vnđ /lớn/ large 
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GỎI (SALAD) 
 

GỎI HẢI SẢN (Seafood salad) 295.000 Vnđ /dĩa/ plate 

GỎI MỰC (Squid salad)  

 

 

GỎI BÒ BÓP THẤU (Beef salad) 255.000 Vnđ / dĩa/ plate 

GỎI BÒ HÀN QUỐC (Beef Korean style salad)  

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT  

(Prawn + pork + lotus root salad) 
 

GỎI SỨA (Jellyfish salad)  

  

 

SALAD NGA (Russian salad) 105.000 Vnđ / dĩa/ plate 

SALAD MẦM CẢI CÁ NGỪ  

(Tuna sprouting salad) 
 

 

SALAD DẦU GIẤM (Vinergar salad) 85.000 Vnđ / dĩa/ plate 
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TÔM (PRAWN) 
 

TÔM HẤP BIA (Steamed Prawn with beer) 265.000 Vnđ / 300 grams 

TÔM NƯỚNG MỌI (Grilled prawn) 395.000 Vnđ / 500 grams 

TÔM CHIÊN XÙ (Deep-fried prawn)  

TÔM SỐT TỎI (Garlic sauce fried prawn) 

TÔM RANG MUỐI (Salty roasted prawn)   

TÔM RANG ME (Tamarind sauce fried prawn) 

TÔM NƯỚNG MUỐI ỚT (Grilled Prawn with salt & chilli) 

TÔM RIM MẶN (Salty braised prawn) 

 

 

 

TÔM SỐNG MÙ TẠT, ĐẦU CHIÊN GIÒN 295.000 Vnđ / 300 grams 

(Raw Prawn with mustard, crispy head parts) 445.000 Vnđ / 500 grams 

 

 

 

TÔM, THỊT RIM MẶN 245.000 Vnđ / nhỏ/ small 

(Salty braised pork and prawn) 365.000 Vnđ /lớn/ large 
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MỰC (SQUID, CUTTLEFISH) 

MỰC ỐNG HẤP  (Steamed Squid) 265.000 Vnđ / nhỏ/ small 

MỰC ỐNG CHIÊN GIÒN (Crispy squid) 395.000 Vnđ /lớn/ large 

MỰC ỐNG CHIÊN VÒNG (Circle deep-fried squid) 

MỰC ỐNG RANG MUỐI (Salty roasted Squid)  

MỰC ỐNG CHIÊN NƯỚC MẮM (Fish sauce fried squid) 

MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG / CHIÊN  

(Half dried cuttlefish: grilled / fried) 
 

 

MỰC SỮA HẤP (Steamed baby cuttlefish) 185.000 Vnđ / nhỏ/ small 

MỰC SỮA CHIÊN NƯỚC MẮM  295.000 Vnđ /lớn/ large 

(Fish sauce fried baby cuttlefish) 
 

MỰC SỮA RANG MUỐI (Salty roasted baby cuttlefish) 

 

 
 
MỰC XÀO CHUA NGỌT  245.000 Vnđ / nhỏ/ small 

(Stir-fried cuttlefish with sweet & sour sauce) 
 

MỰC XÀO THẬP CẨM  325.000 Vnđ /lớn/ large 

(Stir-fried cuttlefish with mixed vegetables) 
 

MỰC XÀO HÀNH CẦN (Stir-fried cuttlefish with celery) 
 

MỰC XÀO SA TẾ (Stir-fried cuttlefish with satay sauce) 

MỰC XÀO HÀN QUỐC (Stir-fried cuttlefish Korean style) 
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NGHÊU, SÒ (CLAM, BLOOD COCKLE) 
 

 

NGHÊU HẤP SẢ  (Steamed clam with lemongrass) 105.000 Vnđ / 500 gr 

NGHÊU HẤP GỪNG (Steamed clam with ginger) 180.000 Vnđ / 1 Kg 

NGHÊU XÀO THÁI (Stir-fried clam Thailand style) 

NGHÊU XÀO MỠ HÀNH (Stir-fried clam with fat & onion) 

 

 

 

 

SÒ HUYẾT NƯỚNG (Grilled blood cockle) 265.000 Vnđ / 500 gr 

SÒ HUYẾT CHÁY TỎI   465.000 Vnđ / 1 Kg 

(Stir-fried blood cockle with garlic) 
 

SÒ HUYẾT RANG ME (Tamarind sauce fried blood cockle)  

SÒ HUYẾT TỨ XUYÊN (Stir-fried blood cockle Sichuan style) 

SÒ HUYẾT HẤP SẢ (Steamed blood cockle with lemongrass)  
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HÀU (OYSTER) 
 

HÀU BỎ LÒ (Baked oyster) 60.000 Vnđ /1 oyster 

HÀU NƯỚNG PHÔ MAI  (Grilled oyster with cheese)  

HÀU SỐNG MÙ TẠT (Raw oyster with mustard) 

 

 

HÀU SỮA CHIÊN GIÒN  (Crispy fried milk oyster) 180.000 Vnđ / nhỏ/ small 

HÀU SỮA RANG BƠ TỎI  260.000 Vnđ /lớn/ large 

(Roasted milk oyster with garlic & butter)  

 

 

 

ỐC HƯƠNG (SPOTTED BABYLON SNAIL) 
Theo thời giá - Daily price 

 

…….….……… Vnđ/ Kg 
 

ỐC HƯƠNG HẤP SẢ  (Steamed Spotted babylon snail with lemongrass)  

ỐC HƯƠNG CHÁY TỎI (Stir-fried Spotted babylon snail with garlic)  

ỐC HƯƠNG NƯỚNG (Grilled Spotted babylon snail) 

GỎI ỐC HƯƠNG (Spotted babylon snail salad) 
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CUA, GHẸ (CRAB, SENTINEL CRAB) 
Theo thời giá - Daily price 

 

CUA (CRAB) …….….……… Vnđ/ Kg 

CUA HẤP  (Steamed crab)  

CUA NƯỚNG (Grilled crab)  

CUA RANG ME (Roasted crab in tamarind sauce) 

CUA RANG MUỐI (Salty roasted crab) 

CUA NẤU LẨU (Crab hot pot) 

 

 

GHẸ (SENTINEL CRAB) …….….……… Vnđ/ Kg 

GHẸ HẤP  (Steamed sentinel crab)  

GHẸ NƯỚNG (Grilled sentinel crab)  

GHẸ RANG ME (Roasted sentinel crab in tamarind sauce) 

GHẸ RANG MUỐI (Salty roasted sentinel crab) 

GHẸ NẤU LẨU (Sentinel Crab hot pot) 
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TÔM HÙM, TÔM CÀNG 
 (LOBSTER, GIANT RIVER PRAWN) 

Theo thời giá - Daily price 
 

LOBSTER …….….……… Vnđ/ Kg 

TÔM HÙM HẤP  (Steamed lobster)  

TÔM HÙM NƯỚNG (Grilled lobster)  

TÔM HÙM BỎ LÒ (Baked lobster) 

TÔM HÙM BỎ LÒ & SALAD (Baked lobster & salad) 

TÔM HÙM SỐNG & MÙ TẠT, ĐẦU NẤU LẨU 

(Raw lobster with mustard,  Head part hot pot) 

 

 

GIANT RIVER PRAWN …….….……… Vnđ/ Kg 

TÔM CÀNG HẤP  (Steamed giant river prawn)  

TÔM CÀNG NƯỚNG MỌI (Grilled giant river prawn)  

TÔM CÀNG NƯỚNG PHÔ MAI (Grilled giant river prawn with cheese) 

TÔM CÀNG RANG BƠ TỎI (Roasted giant river prawn with butter and garlic) 
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CÁ MÚ (GROUPER) 

Bán nguyên con và theo thời giá  
Whole grouper sale and daily price 

…….….……… Vnđ/ Kg 

 

CÁ MÚ SỐNG MÙ TẠT (Raw grouper with mustard)  

CÁ MÚ NƯỚNG MUỐI ỚT (Grilled grouper with salt & chilli)  

CÁ MÚ NƯỚNG GIẤY BẠC (Grilled grouper in aluminum foil) 

CÁ MÚ CHƯNG TƯƠNG (Simmered grouper with soybean sauce) 

CÁ MÚ HẤP XÌ DẦU (Steamed grouper with soya sauce) 

CÁ MÚ HẤP GỪNG (Steamed grouper with ginger) 

CÁ MÚ NẤU LẨU CHUA (Grouper sour hot pot) 

CÁ MÚ NẤU LẨU NGÓT (Grouper hot pot with celery & tomatoes) 

CÁ MÚ NẤU CHÁO (Grouper porridge) 

CÁ MÚ KHO TỘ (Stewed grouper in clay pot) 
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CÁ CHẼM (SEABASS) 
Bán nguyên con (whole seabass sale) 

 

465.000 Vnđ/ Kg 

CÁ CHẼM CHIÊN XÙ (Deep-fried seabass)  

 

CÁ CHẼM NƯỚNG MUỐI ỚT  

(Grilled seabass with salt & chilli)  

 
CÁ CHẼM CHIÊN SỐT CHUA NGỌT   

(Fried seabass with sweet sour sauce) 
 

CÁ CHẼM CHƯNG TƯƠNG   
(Simmered seabass with soybean sauce) 
 

CÁ CHẼM HẤP MỠ HÀNH  
(Steamed seabass with fat & onion) 
 

CÁ CHẼM HẤP TƯƠNG GỪNG  
(Steamed seabass with soybean sauce & ginger) 
 

CÁ CHẼM HẤP HỒNG KÔNG (Steamed seabass Hong Kong style) 
 
 

CÁ CHẼM NẤU LẨU THÁI (Seabass hot pot Thailand style) 

CÁ CHẼM NẤU SA TẾ (Seabass hot pot satay sauce) 

CÁ CHẼM NẤU CHUA (Seabass sour hot pot) 

CÁ CHẼM KHO TỘ (Stewed seabass in clay pot) 
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CÁ LĂNG (HEMIBAGRUS) 
 

 

 
CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT 165.000 Vnđ / nhỏ/ small 

(Grilled hemibagrus with salt & chilli) 

 265.000 Vnđ /lớn/ large 

CÁ LĂNG KHO TỘ  
(Stewed hemibagrus in clay pot with pepper) 
  
 
 

 

 

CÁ LĂNG NẤU CANH CHUA 265.000 Vnđ / nhỏ/ small 

(Hemibagrus sour broth) 

 355.000 Vnđ /lớn/ large 

 
 

CÁ LĂNG NẤU LẨU MĂNG CHUA  395.000 Vnđ/ nhỏ/ small 
(Hemibagrus hot pot with sour bamboo shoots) 

 515.000 Vnđ /lớn/ large 
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CÁ BỚP (COBIA) 

 

CÁ BỚP RANG MUỐI (Roasted cobia in salt) 295.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

CÁ BỚP CHÁY TỎI (Stir-fried cobia with garlic) 395.000 Vnđ /lớn/ large 

CÁ BỚP NƯỚNG MUỐI ỚT (Grilled cobia with salt & chilli)  

 

CÁ BỚP NẤU CANH CHUA (Sour broth cobia) 315.000 Vnđ/ nhỏ/ small 
 

CÁ BỚP NẤU CANH NGÓT  405.000 Vnđ /lớn/ large 
(Cobia broth with celery & tomatoes)  
 

 

CÁ BỚP KHO TỘ (Stewed cobia in clay pot) 205.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

 295.000 Vnđ /lớn/ large 

 

  

CÁ BỚP KHO THỊT BA RỌI  195.000 Vnđ/ nhỏ/ small 
(Stewed cobia and pork belly in clay pot)  

 285.000 Vnđ /lớn/ large 
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CÁ DỨA (PANGASIUS KUNYIT) 

 

CÁ DỨA MỘT NẮNG CHIÊN 245.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Half-dried pangasius kunyit fried)  

 375.000 Vnđ  /lớn/ large 

 

 

CÁ DỨA NẤU CHUA 315.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Sour broth pangasius kunyit)  
 405.000 Vnđ /lớn/ large 

 

 

CÁ DỨA KHO TỘ (Stewed pangasius kunyit in clay pot) 205.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

 295.000 Vnđ /lớn/ large 

 

  

CÁ DỨA KHO THỊT BA RỌI  195.000 Vnđ/ nhỏ/ small 
(Stewed pangasius kunyit and pork belly in clay pot)  

 285.000 Vnđ /lớn/ large 
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CÁ THU (MACKEREL) 

 

CÁ THU CHIÊN (Fried mackerel) 295.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

CÁ THU CHIÊN SỐT CÀ 395.000 Vnđ /lớn/ large 

(Fried mackerel with tomatoes sauce)  
 

CÁ THU CHIÊN SỐT XÍ MUỘI  

(Fried mackerel with plum sauce)  
  

 

TRỨNG (EGG) 
 
TRỨNG CHIÊN 65.000 Vnđ / nhỏ/ small 

(Fried eggs with onion)  

 85.000 Vnđ /lớn/ large 

 
 
 
TRỨNG CHIÊN THỊT 85.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Fried eggs with chopped pork) 
  

TRỨNG CHIÊN HÀU 115.000 Vnđ /lớn/ large  
(Fried eggs with milk oyster)  
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THỊT BÒ (BEEF) 

 

BÒ LÚC LẮC, KHOAI TÂY CHIÊN 265.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Shaking beef & French fries) 
  

BÒ BÍT TẾT, KHOAI TÂY CHIÊN 365.000 Vnđ /lớn/ large  
(Beefsteak & French fries)  

 
BÒ LÚC LẮC, CƠM CHIÊN  

(Shaking beef & Fried rice)  
 

 

 

 

BÒ XÀO SA TẾ 205.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Stir-fried beef with satay) 
 

BÒ XÀO HÀNH CẦN 265.000 Vnđ /lớn/ large  
(Stir-fried beef with celery) 
 

BÒ XÀO BÔNG CẢI  
(Stir-fried beef with cauliflower) 
 

BÒ XÀO RAU MUỐNG  

(Stir-fried beef with water spinach) 
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THỊT GÀ (CHICKEN) 
 

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 155.000 Vnđ / 3 cánh/wings 

(Fried chicken wings with fish sauce) 

 215.000 Vnđ / 5 cánh/wings 

CÁNH GÀ CHIÊN BƠ  

(Fried chicken wings with butter) 
  
 

 

ĐÙI GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 165.000 Vnđ / 2 đùi/thighs 

(Fried chicken thigh with fish sauce) 
  

ĐÙI GÀ CHIÊN BƠ 315.000 Vnđ / 4 đùi/ thighs 

(Fried chicken thigh with butter)  
 

ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN  

(Crispy chicken thigh) 

 

 

GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM 215.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Fried chicken with fish sauce) 

 295.000 Vnđ /lớn/ large  

GÀ XÀO SẢ ỚT    

(Stir-fried chicken with lemon grass & chilli)  

 

GÀ RAM GỪNG (Simmered chicken with ginger)  
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THỊT HEO (PORK) 
 

SƯỜN RAM MẶN (Simmered rib pork) 215.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

SƯỜN RAM CHUA NGỌT  

(Roasted rib pork in sweet & sour sauce) 295.000 Vnđ /lớn/ large  
 

SƯỜN SỐT XÍ MUỘI  

(Simmered rib pork in plum sauce) 
 

SƯỜN XÀO CHUA NGỌT  

(Stir-fried rib pork with sweet & sour sauce) 
 

 

 

THỊT HEO XÀO CHUA NGỌT 165.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Stir-fried pork with sweet & sour sauce)  

 245.000 Vnđ /lớn/ large  
 

 

THỊT HEO KHO TỘ 185.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Braised pork in clay pot) 

 265.000 Vnđ /lớn/ large  
THỊT LUỘC + CẢI CHUA  

(Boiled pork and sour green mustard)  
 
 

 

THỊT HEO KHO TRỨNG 295.000 Vnđ 

(Pork and egg braised)  
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RAU (VEGETABLES) 
 

RAU CỦ LUỘC, KHO QUẸT 115.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Boiled vegetables, fish sauce braised)  

 145.000 Vnđ /lớn/ large  
  

 
BÔNG CẢI XÀO NẤM ĐÔNG CÔ 95.000 Vnđ/ nhỏ/ small  

(Stir-fried cauliflower with black mushroom)  
 

ĐẬU VE XÀO TỎI  125.000 Vnđ /lớn/ large  
(Stir-fried green bean with garlic) 
  

 
 
CẢI THÌA XÀO NẤM ĐÔNG CÔ 85.000 Vnđ/ nhỏ/ small  

(Stir-fried bok choy with black mushroom)  
  

KHỔ QUA XÀO TRỨNG 115.000 Vnđ /lớn/ large  
(Stir-fried bitter melon with egg)  
  

BÔNG CẢI XÀO TỎI  

(Stir-fried cauliflower with garlic)  
  
 

 

RAU MUỐNG XÀO TỎI 65.000 Vnđ/ nhỏ/ small  

(Stir-fried water spinach with garlic)  
 

GIÁ HẸ XÀO TỎI 95.000 Vnđ /lớn/ large  

(Stir-fried bean sprouts, chives with garlic)    
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MỲ XÀO (FRIED NOODLES) 
 

MỲ XÀO BÒ 225.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Stir-fried noodles with beef) 
  

MỲ XÀO MỰC 295.000 Vnđ  /lớn/ large 

(Stir-fried noodles with cuttlefish) 
  

MỲ XÀO TÔM 

(Stir-fried noodles with prawn) 
 

MỲ XÀO HẢI SẢN  
(Stir-fried noodles with seafood)  
  
 
 
 
 

MỲ XÀO THẬP CẨM 205.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Stir-fried noodles with mixed meat & vegetables) 

 275.000 Vnđ /lớn/ large  

  
 
 
 
 

MỲ XÀO GIÒN HẢI SẢN 245.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Fried crispy noodles with seafood) 

 315.000 Vnđ /lớn/ large  

MỲ XÀO GIÒN THẬP CẨM  

(Fried crispy noodles with mixed meat & vegetables) 
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CƠM CHIÊN (FRIED RICE) 
 

CƠM CHIÊN CÁ MẶN (Fried rice with salted fish) 135.000 Vnđ/ nhỏ/ small 
 

CƠM CHIÊN TÔM TRỨNG 215.000 Vnđ /lớn/ large  

(Fried rice with prawn & egg) 
 

CƠM CHIÊN HẢI SẢN (Fried rice with seafood)  

 

CƠM CHIÊN CUA (Fried rice with crab) 145.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

 

 225.000 Vnđ /lớn/ large  

 

CƠM CHIÊN THẬP CẨM 115.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Fried rice with mixed meat, sea food & vegetables)    
 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 205.000 Vnđ /lớn/ large  
(Yangzhou fried rice)   
 

 

CƠM TRẮNG (STEAMED RICE) 

15.000 Vnđ / Chén/ bowl 

50.000 Vnđ /Tô / Big bowl 

70.000 Vnđ /Tô lớn / Bigger bowl 
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CANH (BROTH) 
 

CANH CHUA CÁ BỚP (Cobia sour broth) 315.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

CANH NGÓT CÁ BỚP HÀNH ỚT 405.000 Vnđ/lớn/ large  
(Cobia broth with celery, tomatoes)  
 

CANH CHUA CÁ DỨA (Pangasius kunyit sour broth)  
 

CANH CHUA TÔM (Prawn sour broth)   

 

 

CANH RONG BIỂN TÔM TƯƠI  165.000 Vnđ / nhỏ/ small 

(Seaweed broth with prawn) 
 

CANH CẢI XANH TÔM TƯƠI  205.000 Vnđ/lớn/ large  

(Mustard green broth with prawn) 
 

CANH CẢI XANH THỊT BẰM   

(Mustard green broth with chopped pork) 
  

 
CANH NGHÊU THÌ LÀ  195.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Clam broth with star fruit & dill ) 

 255.000 Vnđ/lớn/ large  

 

 

CANH TÀU HỦ RONG BIỂN  105.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

(Tofu broth with seaweed) 
  

CANH TÀU HỦ RAU THẬP CẨM  145.000 Vnđ/lớn/ large  

(Tofu broth with mixed vegetables) 
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LẨU (HOT POT) 

LẨU HẢI SẢN (Seafood hot pot) 450.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

LẨU THÁI (Thailand hot pot) 655.000 Vnđ/lớn/ large  

LẨU MỰC (Squid hot pot) 

LẨU CÁ BỚP NẤU NGÓT (Cobia hot pot with celery, tomatoes) 

LẨU CÁ BỚP NẤU CHUA (Cobia sour hot pot)  

LẨU CÁ DỨA NẤU CHUA (Pangasius kunyit sour hot pot) 

 

LẨU BẮP BÒ (Beef shank hot pot) 390.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

LẨU CÁ KHOAI * (Bumalo hot pot)  595.000 Vnđ/lớn/ large  

LẨU CÁ KÈO * (Elongate mudskipper hot pot) 

LẨU CÁ ĐUỐI * (Ray fish, sour bamboo shoots hot pot)  

 

 

LẨU CUA ĐỒNG * (Rice field crab hot pot) 450.000 Vnđ/Lẩu/ Hot pot 

LẨU CUA ĐỒNG CÁ THÁC LÁC* 550.000 Vnđ/Lẩu/ Hot pot 

(Rice field crab, bronze featherback hot pot) 
 

(*) Vui lòng đặt trước ít nhất 2 tiếng trước bữa ăn 

(*) Please order min 2 hours before time meal 

 

 

LẨU TÔM (Prawn hot pot) 315.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

LẨU THẬP CẨM  515.000 Vnđ/lớn/ large 

(Hot pot with mixed meat, seafood)  
 

LẨU GÀ LÁ GIANG (Chicken hot pot with river-leaf creeper)  
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CƠM DĨA (STEAMED RICE PLATE) 

 

 

CƠM BÒ XÀO 120.000 Vnđ / dĩa/ plate  
(Steamed rice with stir-fried beef)  
 

CƠM TÔM XÀO  

(Steamed rice with stir-fried prawn) 
 

CƠM MỰC XÀO (Steamed rice with stir-fried cuttlefish) 

CƠM XÀO THẬP CẨM  

(Steamed rice with meat stir-fried with vegetables) 
 

 

 

 

CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN 105.000 Vnđ / dĩa/ plate      
(Steamed rice with fried thigh chicken) 
 

CƠM GÀ RAM  

(Steamed rice with chicken simmered salty) 
 

CƠM THỊT HEO XÀO (Steamed rice with stir-fried pork) 
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MÓN ÂU (WESTERN MENU) 

 
BÒ ÚC LÚC LẮC, KHOAI TÂY CHIÊN 305.000 Vnđ /dĩa/ plate 

(Shaking Australia beef, french fries) 
 

BÒ ÚC BÍT TẾT, KHOAI TÂY CHIÊN  
(Australia Beefsteak, french fries) 
 

BÒ ÚC SỐT TIÊU, KHOAI TÂY CHIÊN 
(Simmered Australia Beef with pepper sauce , french fries) 
 

BÒ ÚC SỐT BBQ, KHOAI TÂY CHIÊN 
(Simmered Australia Beef with BBQ sauce , french fries) 

 

 

CÁ HỒI BỎ LÒ, KHOAI TÂY CHIÊN 315.000 Vnđ / dĩa/ plate 
(Baked salmon, french fries) 
 

 
CÁ SAPA PHI LÊ SỐT BƠ CHANH 205.000 Vnđ / dĩa/ plate 
(Fried fish fillet with butter & lemon sauce) 
 

CÁ SAPA PHI LÊ SỐT KEM CHUA 
(Fried fish fillet with sour cream sauce) 
 

CÁ SAPA PHI LÊ NƯỚNG GIẤY BẠC 
(Grilled fish fillet in aluminum foil) 

 

SALAD TÔM, BÁNH MÌ 165.000 Vnđ dĩa/ plate 
(Prawn salad, bread) 
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TÔM CUỘN THỊT XÔNG KHÓI SỐT BBQ, NUI  230.000 Vnđ/ nhỏ/ small 
(Rolled prawn with bacon, BBQ sauce, macaroni)  
 

TÔM SỐT THÌ LÀ, KHOAI TÂY LUỘC 395.000 Vnđ/lớn/ large 
(Prawn with dill sauce, boiled potato) 

 

 

MỲ Ý BÒ BẰM (Minced beef spaghetti) 145.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

 

MỲ Ý HẢI SẢN (Seafood spaghetti) 215.000 Vnđ/lớn/ large 
 

 

 

HAMBURGER BÒ, KHOAI TÂY 155.000 Vnđ /dĩa/ plate 
(Ground beef hamburger, potato) 
 

HAMBURGER GÀ, KHOAI TÂY  
(Chicken hamburger, potato) 
 

PIZZA HẢI SẢN (Seafood pizza)  

PIZZA THẬP CẨM (Mixed meat pizza)  

 

 

SANDWICH CÁ NGỪ (Tuna sandwich) 105.000 Vnđ /dĩa/ plate 

BÁNH MÌ ỐP LẾT, PHÔ MAI, CHÀ BÔNG    

(Bread with cheese and ham omelette) 
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SANDWICH TRỨNG CHIÊN 90.000 Vnđ /dĩa/ plate 
(Fried egg sandwich) 

  
SANDWICH PHÔ MAI (Cheese sandwich) 

 

 

SANDWICH BƠ MỨT (Butter, jam sandwich) 75.000 Vnđ /dĩa/ plate 

BÁNH MÌ ỐP LA 1 MẶT (Bread and sunny side up egg)  

BÁNH MÌ ỐP LA 2 MẶT (Bread and over medium egg) 

BÁNH MÌ ỐP LẾT (Bread and omelette egg) 

 

 

KHOAI TÂY CHIÊN (French fries) 75.000 Vnđ/ nhỏ/ small 

 105.000 Vnđ/lớn/ large 
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MÓN TRÁNG MIỆNG (DESSERTS) 

 
 
DƯA HẤU (Watermelon) 105.000 Vnđ /nhỏ/small 

 155.000 Vnđ /lớn/ large 

  
 
 

THƠM (Pineapple) 115.000 Vnđ / nhỏ/small 

TÁO (Apple) 165.000 Vnđ /lớn/ large 

LÊ (Pear)  

 

 
BƯỞI (Grapefruit) 125.000 Vnđ / nhỏ/small 

 175.000 Vnđ /lớn/ large 

 
   
 

 
TRÁI CÂY THẬP CẨM (Mixed fruit) 145.000 Vnđ / nhỏ/small 

 195.000 Vnđ /lớn/ large 

 
  
 
 

KEM LY (Ice cream) 55.000 Vnđ /ly/ glass 

 
 

KEM QUE  (Popsicle) 20.000 Vnđ - 30.000 Vnđ - 40.000 Vnđ / unit 
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GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT (PRICE INCLUDED TAX)         

 
  Địa chỉ: 01 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa –Vũng Tàu. 

Điện thoại: (0254) 3859916-3577556-3577557–3577558 
E: info@haiduongintourcoresort.com.vn. W: http://www.haiduongintourcoresort.com.vn 

THỨC UỐNG (REFRESHMENT DRINK) 
 

NƯỚC ÉP LÊ (Pear juice) 65.000 Vnđ /ly /glass 

NƯỚC ÉP TÁO (Apple juice) 

NƯỚC ÉP THƠM (Pineapple juice) 

NƯỚC ÉP DƯA HẤU (Watermelon juice) 

CAM VẮT (Orange juice) 

CHANH DÂY (Passion juice) 

ĐÁ CHANH (Lemon juice) 

SODA CHANH ĐƯỜNG (Soda with lemon and sugar) 

 

DỪA TƯƠI (Coconut) 45.000 Vnđ / coconut 

 
LIPTON NÓNG (Hot lipton tea) 35.000 Vnđ/ly /glass 

LIPTON ĐÁ (Lipton tea with ice)  

 

LIPTON SỮA NÓNG (Hot lipton milk tea) 45.000 Vnđ/ly /glass 

LIPTON SỮA ĐÁ (Lipton milk tea with ice)  

 

SỮA MILO NÓNG (Hot milo) 55.000 Vnđ/ly /glass 

SỮA MILO ĐÁ (Milo with ice) 
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CÀ PHÊ (COFFEE) 

 

CÀ PHÊ ĐEN NÓNG (Hot coffee) 45.000 Vnđ/ly /glass 

CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ (Coffee with sugar and ice) 

 

CÀ PHÊ SỮA NÓNG (Hot coffee milk) 55.000 Vnđ/ly /glass 
CÀ PHÊ SỮA ĐÁ (Coffee with milk and ice) 

 

 
NƯỚC SUỐI 0,5L (Mineral water 0,5 liter) 20.000 Vnđ / chai/ bottle 

 378.000 Vnđ /thùng/ barrel 

 
 
NƯỚC SUỐI AQUAFINA 1,5L  30.000 Vnđ / chai/ bottle 
(Mineral water 1,5 liter) 

 
 
 

NƯỚC NGỌT (SOFT DRINK) 

COCA (Cokes) 25.000 Vnđ / lon/can 

PEPSI, 7 UP, STING 505.000 Vnđ /thùng/ barrel 

BÒ HÚC (Red Bull energy drink)  

SODA (Soda water), TRÀ FUZE (Fuze tea) 
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BIA (BEERS) 

BIA TIGER (Tiger beer) 35.000 Vnđ / lon/can 

 686.000 Vnđ /thùng/ barrel 

 
BIA HEINEKEN (Heineken beer) 38.000 Vnđ/ lon/can 

BIA BUDWEISER (Budweiser beer) 740.000 Vnđ /thùng/ barrel  

BIA TIGER BẠC (Silver Tiger beer) 
 
 
BIA SAIGON SPECIAL 30.000 Vnđ/ lon/can 

(SaiGon- Vietnamese Beer)  
 633.000 Vnđ /thùng/ barrel 
 
 
 

RƯỢU (ALCOHOL)  

COGNAC 

Hennessy VSOP 35cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 

Hennessy VSOP 70cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 

Remy Martin 70cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 

Remy Martin VSOP 35cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 

Remy Martin VSOP 70cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 

Martell VSOP 70cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 
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WHISKY 

 

Red Label 75cl 750.000 Vnđ/ chai/bottle 

Blue Label 75cl 8.900.000 Vnđ/ chai/bottle 

Black Label 12Yo 75cl 1.100.000 Vnđ/ chai/bottle 

Chivas Regal 12Yo 75cl 1.150.000 Vnđ/ chai/bottle 

Chivas 18Yo 75cl 2.200.000 Vnđ/ chai/bottle 

Chivas 18Yo 100cl 3.025.000 Vnđ/ chai/bottle 

Chivas 21Yo 75cl 3.400.000 Vnđ/ chai/bottle 

Chivas 21Yo 100cl 5.500.000 Vnđ/ chai/bottle 

Chivas 25Yo 70cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 

Ballantine’s 21Yo 70cl 3.600.000 Vnđ/ chai/bottle 

Ballantine’s 30Yo 70cl 11.000.000 Vnđ/ chai/bottle 

J&B 70cl 600.000 Vnđ/ chai/bottle 

Jameson Irish 70cl 710.000 Vnđ/ chai/bottle 

Gordon & Macphail 70cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 
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VODKA 

 

Putinka 1.050.000 Vnđ/ chai/bottle 

 

Smiroff red 100cl 680.000 Vnđ/ chai/bottle 

Smiroff black 100cl  

 

Absolute 75cl 610.000 Vnđ/ chai/bottle 

 

Danzka white 580.000 Vnđ/ chai/bottle 

 

Smiroff black 70cl 520.000 Vnđ/ chai/bottle 

Smiroff red 70cl 

  

Vodka Standard Gold 75cl …………….. Vnđ/ chai/bottle 

 

Vodka Hà Nội 30cl 90.000 Vnđ/ chai/bottle 

Vodka Hà Nội 75cl 190.000 Vnđ/ chai/bottle 

 

Soju Korean 36cl 110.000 Vnđ/ chai/bottle
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RƯỢU VANG (WINE) 

 

AUSTRALIAN WINE 

Bin 999 shiraz 795.000 Vnđ/ chai/bottle 

Bin 888  

White Bin 555  

Red Bin 555  

White Bin 222 shiraz   

Red Bin 222 shiraz   

 

 

Black Label shiraz 75cl 965.000 Vnđ/ chai/bottle 

 

 

 

White Jacob’s Creek  655.000 Vnđ/ chai/bottle 

Red Jacob’s Creek   
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FRENCH WINE 

White Rocsaint-andre 545.000 Vnđ/ chai/bottle 

Red Rocsaint-andre  

CHILE WINE 

White Ochagavia 690.000 Vnđ/ chai/bottle 

Red Ochagavia  

 

White Alicanto 480.000 Vnđ/ chai/bottle 

Red Alicanto 

 

White G7 360.000 Vnđ/ chai/bottle 

Red G7 

  

Montgras 690.000 Vnđ/ chai/bottle 

Crucero 790.000 Vnđ/ chai/bottle 

 

ITALIAN WINE 

Soave  …………….. Vnđ/ chai/bottle 

Sandiliano  …………….. Vnđ/ chai/bottle 
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VIETNAMESE WINE 

White Da Lat Export 75cl 190.000 Vnđ/ chai/bottle 

Red Da Lat Export 75cl 350.000 Vnđ/ chai/bottle 

 

THUỐC LÁ (CIGARETTE) 

 

Thuốc lá 555 (Vietnamese) 65.000 Vnđ /gói/ pack 

Thuốc lá Midl Seven  

Thuốc lá Marlboro  

 

Thuốc lá Mèo (Craven red Vietnamese) 45.000 Vnđ /gói/ pack 

 

 

 

 

===================vvv===================== 
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